ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Dự thảo Pháp lệnh về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số -----);
Căn cứ Nghị quyết số ---- của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh …;
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 	Quy định phạm vi điều chỉnh
(Pháp lệnh này quy định về tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm: nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trách nhiệm quản lý nhà nước về lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 2. 	Quy định đối tượng áp dụng
(Pháp lệnh này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân cử và được cử tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 3. 	Giải thích từ ngữ
(Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Tổ chức được cử, Cá nhân được cử, Lực lượng tham gia, Thiệt hại, Trường hợp khẩn cấp…).
Điều 4.	Quy định những nguyên tắc chung về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
(Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phải phù hợp với lợi ích quốc gia, chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng của đất nước. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm đề cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Cần bảo đảm tối đa an toàn, an ninh của tổ chức, cá nhân được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan tới bên có yếu tố nước ngoài trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Không tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ cưỡng chế theo chương VII Hiến chương Liên hợp quốc).  
Điều 5.	Quy định những điều kiện tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
(Cần phải được Liên hợp quốc cho phép thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Phái bộ được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hòa bình, có sự nhất trí của các bên liên quan. Phái bộ có sứ mệnh rõ ràng, bảo đảm tính trung lập...).

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG 
THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Điều 6. 	Quy định tiêu chuẩn của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 
		(Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, có tính kỷ luật cao, biết tiếng Anh hoặc tiếng địa phương...)
Điều 7. 	Quy định nhiệm vụ của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 
(Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại, các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, các quy định của Liên hợp quốc, các nguyên tắc hoạt động trên thực địa. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuân theo sự chỉ huy của người đứng đầu lực lượng Việt Nam tham gia tại mỗi Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng Phái bộ và Tư lệnh lực lượng Phái bộ. Tuân thủ các khái niệm tác chiến chung. Tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nước sở tại...).
Điều 8.	Quy định quyền hạn của lực lượng được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khi thi hành nhiệm vụ
(Chỉ sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu trong trường hợp không còn biện pháp nào khác và vì mục đích tự vệ...).
Điều 9.	Quy định trách nhiệm của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
(Có tinh thần hợp tác với lực lượng các nước trong cùng Phái bộ. Không được tiết lộ bí mật quốc gia. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nước sở tại...).

Chương III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THAM GIA 
HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Điều 10.	Quy định nội dung quản lý nhà nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
(Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Quy định và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hợp tác quốc tế về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...). 
Điều 11.	Quy định thẩm quyền ra quyết định cử, tăng cường, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
(Chủ tịch nước ra quyết định cử, tăng cường, rút cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cử, tăng cường, rút lực lượng dân sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 12.	Quy định trách nhiệm của Chính phủ
(Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc). 
Điều 13.	Quy định trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
(Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước đối với việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.).
Điều 14.	Quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
(Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và lực lượng dân sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 15.	Quy định trách nhiệm của Bộ Công an
(Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 16.	Quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 
(Bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 17.	Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
Điều 18. 	Quy định về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong việc thực hiện quản lý nhà nước về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).
 
Chương IV
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Điều 19.	Quy định chung về chính sách 
(Nhà nước chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức cần thiết khác và tạo các điều kiện thuận lợi khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được coi là nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế của đất nước. Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được coi là tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế, nhằm góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước...).
Điều 20.	Quy định về chế độ, chính sách.
(Chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà nước có chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, phạm vi địa bàn hoạt động của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chính phủ quy định cụ thể chế độ, chính sách ưu đãi đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...).
Điều 21.	Quy định về kinh phí cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 
(Kinh phí về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do ngân sách nhà nước bảo đảm, có kết hợp với nguồn kinh phí do Liên hợp quốc chi trả theo thỏa thuận cụ thể giữa Việt Nam và Liên hợp quốc).

Chương V
HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Điều 22.	Quy định về chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế 
(Nhà nước chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực phục vụ cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc một cách hiệu quả, thiết thực...).
Điều 23.	Quy định về nội dung hợp tác quốc tế 
(Huấn luyện, đào tạo, triển khai cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm an toàn và an ninh cho lực lượng, bảo đảm điều kiện cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, rút lực lượng...).  

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24.	Quy định trường hợp được khen thưởng
(Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có thành tích trong công tác, thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo chế độ chung của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các quy định pháp luật hiện hành khác).
Điều 25. 	Quy định trường hợp bị xử lý do vi phạm
(Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26.	Quy định về hiệu lực thi hành 
(Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày công bố).
Điều 27.	Quy định về hướng dẫn thi hành 
(Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này).

TM.ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
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